
 

 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 
 

 

TRƯỜNG:THCS LÊ VĂN TÂM 

TỔ: XÃ HỘI 

Họ & tên GV: LƢƠNG THỊ KIỀU PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

I. Kế hoạch dạy học 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ, LỚP 8 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

(Năm học 2023 - 2024) 

1. Phân phối chương trình 
 

Học kì 1 (9 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết) 
 

 

STT Bài học(1) Số 

tiết(2) 

Thời 

điểm(3) 

Thiết bị dạy học(4) Địa điểm 

dạy học(5) 
 

 

1 

 

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh 

thổ Việt Nam 

 

 

3 

 

 

1, 2, 3 

- Bản đồ khu vực Đông Nam Á 
 

 

- Bản đồ hành chính Việt Nam 

 

 

Lớp học 

 

 

2 

 

Bài 2. Địa hình Việt Nam 
 

 

6 

 

4, 5, 6, 7, 

8, 9 

- Bản đồ địa hình Việt Nam 
 

 

- Hình ảnh, video 

 

 

Lớp học 



 

 

    - Lát cắt địa hình  

3 
 

Ôn tạp giữa kì I 1 10 Đề cương Lớp học 

4 
 

Kiểm tra gữa kì I 1 10 Đề kiểm tra Lớp học 

5  
 

Bài 3. Khoáng sản Việt Nam 

 

 

4 

 

 

11, 12 

- Bản đồ phân bố khoáng sản Việt Nam 
 

 

-Tranh, ảnh 

 

 

Lớp học 

6 
 

Bài 4. Khí hậu Việt Nam 
 

 
 

3 

 

 
 

13, 14 

- Bản đồ khí hậu Việt Nam 
 

 

- Bảng số liệu, biểu đồ khí hậu một số trạm 

trong nước 

 

 
 

Lớp học 

7 
 

Bài 5. Thực hành: Vẽ và phân tích 

biểu đồ khí hậu 

 

 
 

2 

 

 
 

14, 15 

- Biểu đồ khí hậu một số trạm khí tượng 
 

 

- Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa một số 

trạm khí tượng 

 

 
 

Lớp học 

8 
 

Bài 6. Thuỷ văn Việt Nam 
 

 
 

4 

 

 

15, 16, 

17 

- Bản đồ lưu vực một số hệ thống sông Việt 

Nam 
 

 

- Tranh ảnh, video 

 

 
 

Lớp học 

9 Ôn tập cuối kì I 2 17, 18 - Đề cương Lớp học 



 

 

10 Kiểm tra học kì I 1 
 

18 - Đề kiểm tra Lớp học 

 

Học kỳ 2 (8 tuần đầu 2 tiết; 9 tuần sau 1 tiết) 
 

STT Bài học(1) Số 

tiết(2) 

Thời 

điểm(3) 

Thiết bị dạy học(4) Địa điểm dạy 

học(5) 

`11 
 

Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu 

và tài nguyên nƣớc đối với sự phát 

triển kinh tế – xã hội của nƣớc ta 

 

 

3 

 

 

19, 20 

 

 

- Hình ảnh, video 

 

 

Lớp học 

 

12 
Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu 
đối với khí hậu và thuỷ văn Việt 

Nam 

 

2 

 

20, 21 

 

Hình ảnh , video 

 

Lớp học 

 

 

13 

 
 

Bài 9. Thổ Nhưỡng Việt Nam 

 

 

4 

 

21, 22, 

23 

- Bản đồ các nhóm đất chính Việt Nam 
 

 

- Tranh ảnh 

 

 

Lớp học 

 

 

14 
 

 
 

Bài 10. Sinh vật Việt Nam 

 

 

4 

 

23, 24, 

25 

- Bản đồ phân bố sinh vật Việt Nam 
 

 

- Tranh ảnh 

 

 

Lớp học 

15 

Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ 

quyền, các quyền và lợi ích hợp 

pháp của việt Nam ở biển Đông 

 

 

1 

 

 

26 

 

- Lược đồ phạm vi biển Đông 
 

 

- Tranh ảnh 

 

 

Lớp học 

16 
 

Ôn tâp giữa kì II 1 26 - Đề cương Lớp học 

17 
 

Kiểm tra giữa kì II 1 27 - Đề kiểm tra Lớp học 



 

 

18  

Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Vùng 

biển đảo và đặc điểm tự nhiên 

vùng biển đảo Việt Nam. 

 

 
 

4 

  28 

29 

30 

31 

- Bản đồ khu vực Đông Nam Á 
 

 

- Sơ đồ khái quát vùng các vùng biển Việt 

Nam 

 

 
 

Lớp học 

19  

Bài 12. Môi trường và tài nguyên 

biển đảo Việt Nam 

 

 

2 

 

 

32 

33 

- Tranh ảnh, video 
 

 

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam 

 

 

Lớp học 

20 Ôn tập giữa kì II 1 34 Đề cƣơng Lớp học 

21 Kiểm tra giữa kì II 1 35 Đề kiểm tra Lớp học 



 
 

 

 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

- Chủ nhiệm lớp 6/1 

- Bồi dƣỡng HSG môn Địa lí lớp 9 
 

 
 
 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tam Mỹ Tây, ngày 10 tháng 9  năm 2023 
 

GIÁO VIÊN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
 
 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY 
LƯƠNG THỊ KIỀU PHÚC

 

HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) 
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